
KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 – NĂM HỌC 2024-2025 

 TUẦN 1 - THÁNG 11/2024 - TỪ (04/11/2024→ 08/11/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chơi về con cá 

- Thực hiện tập tạo 

hình “In màu bộ 

lông con gà” 

- Kể chuyện 

“Chú thỏ tinh 

khôn” 

- Thực hiện bài 

tập KH & XH 

“An toàn cho bé”  

- Vỗ phách “Gà 

trống – mèo con – 

cún con” 

- Rèn kỹ năng tự 

phục vụ 

- Vẽ con cá 

- Tạo hình con cá 

từ lá cây 

- Đập và bắt bóng 

- Xếp tương ứng 1-1 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “đôi bạn  tốt” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Đàn gà con" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “đàn 

gà trong sân” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

- Nghe hát bài: “cá  

vàng  bơi” 

- Làm quen:bài  hát 

"đàn gà trong  sân" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 NĂM HỌC 2024-2025 

 TUẦN 2 - THÁNG 11/2024 - TỪ (11/11/2024→ 15/11/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về 

ngày 20/11 

- Làm album ngày 

20/11 

- Kể chuyện "chú 

thỏ tinh khôn 

- Thực hiện bài 

tập toán "Xếp 

tương ứng 1-1" 

(trang 2) 

- Nghe hát "Cô 

giáo" 

- Tô màu "Cô giáo 

của em" 

- Làm thiệp chúc 

mừng cô 

- Rèn kỹ năng lau 

mặt 

- Trườn sấp về phía 

trước 

- Thực hiện bài tập 

toán (trang 16) 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “đôi bạn  tốt” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Đàn gà con" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “đàn 

gà trong sân” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

- Nghe hát bài: “cá  

vàng  bơi” 

- Làm quen:bài  hát 

"đàn gà trong  sân" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 - NĂM HỌC 2024-2025 

 TUẦN 3 - THÁNG 11/2024 - TỪ (18/11/2024→ 22/11/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về 

ngày 20/11 

- Làm album 20/11 

 

- Làm thiệp chúc 

mừng cô 

 - Bài tập khoa học 

và xã hội "Con vật 

sống dưới nước" 

(trang 13) 

- Tổ chức lễ 20/11 

- Tô màu cô giáo 

của em 

 

- Vận động minh 

họa "Ai cũng yêu 

chú mèo" 

- Rèn kỹ năng lau 

mặt 

 

- Trường sấp về 

phía trước – đi 

ngang bước dồn 

- Bài tập KH&XH 

“Con vật biết bay” 

(trang 14) 
CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “đôi bạn  tốt” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Đàn gà con" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “đàn 

gà trong sân” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

- Nghe hát bài: “cá  

vàng  bơi” 

- Làm quen:bài  hát 

"đàn gà trong  sân" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 - NĂM HỌC 2024-2025 

 TUẦN 4 - THÁNG 11/2024 - TỪ (25/11/2024→ 29/11/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 
- Hô hấp: Thổi nơ, tay 4, lườn bụng 2, chân 2, bật 3 

 

GIỜ HỌC 
- Quan sát quả cam 

- Bài tập khoa học 

và xã hội "Các loại 

quả" (trang 16) 

 

- Kể chuyện "Chú đỗ 

con" 

- Tập tạo hình "Vẽ 

bánh vòng" (trang 8) 

 

- Vận động minh 

hoạ bài hát"Quả" 

- Bài tập toán "Cao 

hơn - thấp hơn" 

(trang 17) 

 

- Nặn chùm quả 

- Tô màu chùm 

quả 

 

- Ném xa 1 tay  

- Cao hơn - thấp hơn 

 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai:  Trẻ biết phân vai  chơi và chơi cùng  bạn 

- Góc xây dựng:  xếp chồng các  hình khối  khác  nhau để xây nhà  ,đường đi chuông  nuôi gà 

- Góc văn học:  xem tranh và tập  kể chuyện theo  truyện “đôi bạn  tốt” 

- Góc toán: Biết  sử dụng các hình  hình học để chắp  ghép hình theo  mẫu 

- Góc tạo hình : trẻ  sử dụng vật liệu  mở tạo hình con  vât bé thích. 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát thiên  nhiên: cây xanh  

-Vui chơi tự do: 

+ Chơi với xích du,  cầu tuột ,chạy  xe  đạp 

+ Chơi với đồ chơi  thể  dục tập gym 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Nhận biết một số  thực phẩm và  món ăn quen  thuộc, biết  rửa tay  

- Giữ trật tự trong  giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ  dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Xem sách tranh 

ảnh về các vật  nuôi 

- Làm quen bài thơ 

"Cây dây leo" 

- Xem sách truyện  

bé thích 

- Chơi với lắp ráp 

- Xem tranh ảnh về 

Dàn gà  

- Trẻ hát bài: “em 

yêu cây xanh” 

- Xem tranh ảnh  

về các con  vật  

-Nghe hát bài: 

“cây trúc xinh” 

- Làm quen:bài  hát 

"quả gì" 

- Rèn kỹ năng tô  

màu 



 


